PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO TX QUẢNG YÊN

        TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN VỊ
 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A*
NĂM HỌC: 2015- 2016

	STT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Nơi sinh
	Địa chỉ
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Ghi chú

	1
	Lê Văn An 
	04.09.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đông 
	Lê Văn Hùng
	Nguyễn Thị Minh
	

	2
	Phạm Thị Ánh 
	05.05.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đông 
	Phạm Văn Thoan
	Cao Thị Huệ
	

	3
	Phạm Thị Bích 
	19.09.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đông 
	Phạm Văn Ruội
	Lê Thị Hoàn
	

	4
	Hoàng Mạnh Duy 
	17.06.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đông 
	Hoàng Văn Mạnh
	Lê Thị Hà
	

	5
	Đỗ Văn Đại
	11.01.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Quán
	 Đỗ Văn Việt
	Lê Thị Mai
	MNTP

	6
	Nguyễn Văn Đoàn 
	13.11.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đông 
	Nguyễn Văn Định
	Lê Thị Trang
	

	7
	Nguyễn Đức Giang 
	21.08.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đông 
	Nguyễn Văn Lê
	Nguyễn Thị Hương
	

	8
	Lê Văn Hào 
	05.12.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đông 
	Lê Văn Đặng
	Nguyễn Thị Hường
	

	9
	Cao Hoàng Hạo
	31.05.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đông 
	Cao Văn Hào
	Hoàng Thị Ngân
	

	10
	Lê Ngọc Hiếu 
	02.02.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đông 
	Lê Văn Tuân
	Đỗ Thị Lệ
	

	11
	Hoàng Thị Mai Huyền 
	24.03.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đông 
	Hoàng Văn Viễn
	Nguyễn Thị Huê
	

	12
	Lê Khánh Huyền 
	05.01.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đông 
	Lê Văn Vấn
	Nguyễn Thị Tý
	

	13
	Hoàng Diễn Hương 
	21.12.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đông 
	Hoàng Văn Linh
	Lê Thị Nhường
	

	14
	Cao Minh Khang 
	19.01.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Quán 
	Cao Văn Long
	Lê Thị Oanh
	

	15
	Lê Thị Mai Linh 
	18.11.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đông 
	Lê Tiến Duy
	Cao Thị Luyến
	

	16
	Lê Xuân Nam 
	16.11.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bầu
	 
	Lê Thị Nhân
	

	18
	Hoàng Thị Kim Ngân 
	01.04.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đông 
	Hoàng Minh Toại
	Bùi Thị Nho
	

	17
	Hoàng Thị Như Ngọc 
	10.03.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đông 
	Hoàng Văn Tũn
	Lê Thị Ngân
	

	19
	Phạm Thị Ngọc 
	07.10.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đông 
	Phạm Văn Cốc
	Lê Thị Ngần
	

	20
	Cao Thị Hồng Nhung
	19.12.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đông 
	Cao Văn Xuân
	Nguyễn Thị Nhờ
	

	21
	Cao Cẩm Phúc
	22.02..09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Quán
	 Cao Văn Bôn
	Vũ Thị Sang
	MNTP

	22
	Phạm Hồng Quân 
	09.09.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đông 
	Phạm Văn Thuấn
	Hoàng Thị Thành
	

	23
	Lê Thị Thành 
	05.10.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đông 
	Lê Văn Thanh
	Lê Thị Cúc
	

	24
	Nguyễn Tiến Thịnh 
	26.04.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đông 
	Nguyễn Văn Cường
	Vũ Thị Quỳnh
	

	25
	Lê Văn Thương 
	16.05.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đông 
	Lê Văn Thường
	Nguyễn Thị To
	

	26
	Nguyễn Thị Ngọc Thương 
	20.08.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đông 
	Nguyễn Văn Tuần
	Đỗ Thị Mến
	Bắc Giang

	27
	Hoàng Thuỳ Trang 
	06.09.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đông 
	Hoàng Văn Vẻ
	Lê Thị Nhịp
	

	28
	Hoàng Đức Trung 
	21.01.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đông 
	Hoàng Văn Trục
	Lê Thị Mai
	

	29
	Lê Thị Tuyền 
	02.01.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đông 
	Lê Văn Chíp
	Lê Thị Phương
	

	30
	Hoàng Trí Vĩ 
	06.07.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đông 
	Hoàng Văn Khoa
	Lê Thị Bé
	

	31
	Hoàng Văn Việt 
	29.03.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đông 
	Hoàng Văn Nghêu
	Lê Thị Dài
	


                                                                                                                                                               Giáo viên chủ nhiệm

Tổng số: 31 em         Nữ: 14 em                                                                                                                  Nguyễn Thị Hảo
PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO TX QUẢNG YÊN

        TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN VỊ
 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1B*
GVCN: Lê Thị Lơi      Nữ : 13                                     NĂM HỌC: 2015- 2016                                                                   
	STT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Nơi sinh
	Địa chỉ
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Ghi chú

	1
	Lê Minh An 
	03.08.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Hàn 
	Lê Văn Luân
	Nguyễn Thị Ngăm
	

	2
	Đỗ Gia Bảo 
	08.04.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đình 
	Đỗ Văn Trung
	Lê Thị Bính
	

	3
	Lê Thị Huyền Châm
	05.02.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đình 
	Lê Văn Thưởng
	Nguyễn Thị Hoa
	

	4
	Hoàng Văn Duy 
	11.03.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đình 
	Hoàng Văn Còm
	Nguyễn Thị Đủ
	Hộ nghèo

	5
	Hoàng Thành Đạt 
	03.09.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đình 
	Hoàng Văn Quyết
	Nguyễn Thị Gấm
	

	6
	Nguyễn Thành Đạt
	25.08.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Hàn
	Nguyễn Văn Á
	Đỗ Thị Hương
	

	7
	Nguyễn Xuân Đức 
	16.02.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đình 
	Nguyễn Văn Cường
	Cao Thị Năm
	

	8
	Lê Hữu Hảo 
	22.06.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Hàn 
	Lê Hữu Hoàn
	Đỗ Thị Kin
	

	9
	Lê Huy Hoàng 
	03.02.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đình 
	Lê Văn Mạnh
	Phạm Thị Tư
	

	10
	Lê Vũ Hoàng
	27.10.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đình 
	Lê Văn Sình
	Hoàng Thị Giàng
	

	11
	Lê Tuyết Hương 
	19.07.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đình 
	Lê Văn Xuân
	Nguyễn Thị Thuận
	

	12
	Phạm Văn Hưởng
	23.02.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đình
	Phạm Văn Thưởng
	Nguyễn Thị Lan
	MNLH

	13
	Lê Văn Khanh
	19.12.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đình 
	Lê  Văm Tạm
	Nguyễn Thị Chuyên
	

	14
	Phạm Quốc Khánh 
	03.09.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đình 
	Phạm Văn Cừ
	Nguyễn Thị Tý
	

	15
	Phạm Khánh Linh 
	18.04.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đình 
	Phặm Văn Vinh
	Lê Thị Lan
	

	16
	Nguyễn Đức Minh 
	24.12.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đình 
	Nguyễn Văn Xô
	Đỗ Thị Lý
	

	18
	Lê Thị Mừng
	31.12.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Hàn  
	Lê Văn Bình
	Nguyễn Thị Mến
	

	17
	Đỗ Bảo Nam 
	21.11.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bấc 
	Đỗ Văn Thường
	Nguyễn Thị Dung
	

	19
	Lê Đức Nam 
	09.08.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đình 
	Lê Văn Hoan
	Vũ Thị Bình
	

	20
	Lê Thị Yến Nhi 
	17.01.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đình 
	Lê Hữu Tòng
	Nguyễn Thị Thu Hà
	

	21
	Nguyễn Hải Phòng 
	21.10.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đình 
	Nguyễn Phi Hùng
	Cao Thị Hoa
	

	22
	Lê Tiến Quảng 
	15.02.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Hàn 
	Lê Văn Khiết
	Phạm Thị Ngợi
	

	23
	Nguyễn Thị Mai Quyên 
	09.09.09
	    x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đình 
	Nguyễn Văn Tùng
	Phạm Thị Thư
	

	24
	Lê Văn San
	16.08.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đình 
	Lê Văn Tiền
	Nguyễn Thị Hé
	

	25
	Lê Toàn Thắng 
	17.06.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đình 
	Lê Văn Thưởng
	Đỗ Thị Ngợi
	

	26
	Lê Thị Anh Thư 
	22.09.09
	    x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Hàn
	Lê  Văn Kết
	Lê Thị Vân
	

	27
	Lê Thị Anh Thư 
	01.06.09
	 x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bấc 
	Lê Văn Bủng
	Đỗ Thị Hoài
	

	28
	Lê Hồng Tôn 
	29.12.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đình 
	Lê Hồng Dục
	Nguyễn Thị Loan
	

	29
	Nguyễn Thị Trang
	19.01.09
	x
	Phú Thọ
	Xóm Hàn
	
	Nguyễn Thị Toàn
	MNLV

	30
	Lê Minh Tú 
	12.11.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Hàn 
	Lê  Thanh Tùng
	Lê ThịThanh Tuyền
	

	21
	Đỗ Thị Tuyến 
	27.01.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đình 
	Đỗ Văn Tình
	Đỗ Thị Tho
	

	32
	Lê Ngọc Tâm Uyên
	27.05.09
	x
	 Đồng Nai
	Xóm Đình
	Lê Minh Thuấn
	Nguyễn Thị  Hoài
	MNT.Hoá

	33
	Lê Phương Vi 
	26.07.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Hàn 
	Lê  Văn Hoạ
	Đỗ Thị Hái
	

	34
	Lê Thị Kim Yến 
	10.02.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đình 
	Lê Văn Ca
	Nguyễn Thị Lan
	


PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO TX QUẢNG YÊN

        TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN VỊ
 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1C*
NĂM HỌC: 2015- 2016

	STT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Nơi sinh
	Địa chỉ
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Ghi chú

	1
	Cao Hà Anh 
	24.02.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Quán 
	Cao Thành Nam
	Phạm Thị Nhíp
	

	2
	Đỗ Thị Lan Anh 
	14.01.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bấc 
	Đỗ Việt Hà 
	Phạm Thị Mai
	

	3
	Lê Quang Anh 
	17.12.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Hàn 
	Lê Văn Trường
	Nguyễn Thị Yến
	

	4
	Cao Xuân Bắc 
	19.03.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Quán 
	Cao Văn Minh
	Nguyễn Thị Mận
	

	5
	Nguyễn Văn Bình 
	07.06.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Quán 
	Nguyễn Văn Thanh
	Lê Thị Ái
	Hộ nghèo

	6
	Nguyễn Thị Diệp Chi 
	11.12.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Nguyễn Văn Giang
	Hoàng Thị Giang
	Hộ nghèo

	7
	Nguyễn Yến Chi 
	02.06.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Quán 
	Nguyễn Văn Đà 
	Đỗ Thị Xuấn
	

	8
	Lê Thành Chung 
	09.10.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đông 
	Lê Văn Cương
	Lê Thị Tâm
	

	9
	Đỗ Việt Cường 
	16.06.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bấc
	Đỗ Văn Ninh
	Nguyễn Thị Nhung
	

	10
	Đỗ Thị Kiều Diệp
	18.02.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Hàn  
	Đỗ Quốc Phượng
	Nguyễn Thị Huệ
	

	11
	Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
	29.09.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bấc
	Đỗ Văn Hin
	Lê Thị Thực
	

	12
	Đỗ Thị Huệ 
	10.06.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bấc 
	Đỗ Văn Trưởng
	Lê Thị Hiền
	

	13
	Lê Quốc Huy
	23.09.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đình
	Lê Văn Thi
	Nguyễn Thị Trang
	MNTP

	14
	Đỗ Văn Huynh 
	20.02.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Quán 
	Đỗ Văn Xuân
	Hoàng Thị Gài
	

	15
	Đỗ Bảo Khôi 
	20.05.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bấc 
	Đỗ Văn Quý
	Nguyễn Thị Ba
	

	16
	Lê Văn Kiện 
	14.05.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bấc 
	Lê Văn Pha
	Hoàng Thị Dân
	

	18
	Bùi Huyền Diệu Linh 
	23.11.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bấc 
	Bùi Văn Thành
	Chu Thị Phương
	

	17
	Lê Thị Khánh Linh 
	15.11.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Hàn 
	Lê  Công  Khái
	Lê Thị Chuyên
	

	19
	Lê Đức Mạnh
	03.09.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bấc 
	Lê Văn Đam
	Đỗ Thị Hiền
	

	20
	Nguyễn Thảo Nhi
	10.01.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bấc 
	Nguyễn Văn Giéc
	Đỗ Thị Chậm
	

	21
	Nguyễn Văn Phi
	17.11.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bấc 
	Nguyễn Văn Tuấn
	Lê Thị Vờ
	

	22
	Phạm Mạnh Quyết 
	07.12.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bấc 
	Phạm Văn Quảng
	Hoàng Thị Mẩn
	


	23
	Cao Văn Sỹ 
	08.04.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Quán 
	Cao Văn Mật
	Lê Thị Phương
	

	24
	Lê Văn Tâm 
	29.06.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bấc  
	Lê Văn Quyết
	Đỗ Thị Oanh
	

	25
	Lê Văn Thành 
	23.07.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đông  
	Lê Văn Sịnh
	Phạm Thị Hương
	Hộ nghèo

	26
	Đỗ Thị Phương Thảo 
	16.08.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bấc 
	Đỗ Văn Huy
	Hoàng Thị Lan
	

	27
	Đỗ Thị Anh Thư 
	27.09.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bấc 
	Đỗ Văn Vời
	Nguyễn Thị Trầm
	

	28
	Đỗ Thị Thanh Thư 
	05.03.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bấc 
	Đỗ Văn Pha
	Lê Thị Hoa
	

	29
	Đỗ Thuỳ Trang 
	10.12.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bấc 
	Đỗ Văn Thuý
	Đỗ Thị Diến
	

	30
	Cao Văn Trường 
	09.11.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Quán 
	Cao Văn Chiến
	Lê Thị Thảo
	


                                                                                                                                                               Giáo viên chủ nhiệm

Tổng số: 30 em         Nữ: 14 em                                                                                                                                                              

                                                                                                             Đỗ Thị Kim Hoài

PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO TX QUẢNG YÊN

        TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN VỊ
 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1D*
NĂM HỌC: 2015- 2016

	STT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Nơi sinh
	Địa chỉ
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Ghi chú

	1
	Đỗ Thị Lan Anh 
	25.04.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Đỗ Văn Hoa
	Đỗ Thị Thạo
	

	2
	Nguyễn Lê Hoàng Anh 
	29.04.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Nguyễn Văn Chiến
	Lê Thị Hoà
	

	3
	Cao Thị Hải Anh 
	27.10.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Cao Văn Tuệ
	Lê Thị Hương
	

	4
	Cao Thị Ngọc Bính
	10.01.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Cao Văn Chỉnh
	Nguyễn Thị Sen
	

	5
	Nguyễn Linh Chi
	09.12.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Nguyễn Thành Việt
	Cao Thị Mơ
	

	6
	Nguyễn Minh Hoàng 
	23.02.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Nguyễn  Văn Nam
	Lê Thị Hạnh
	

	7
	Lê Thị Hoài 
	09.02.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Lê Văn Thuận
	Lê Thị Gái
	

	8
	Phạm Thị Mai Huê
	13.05.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đông 
	Phạm Văn Hiệp
	Nguyễn Thị Nhíp
	

	9
	Nguyễn Văn Huấn
	03.10.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Nguyễn Văn Bốn
	Nguyễn Thị Hằng
	

	10
	Lê Văn Hùng 
	02.11.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Lê Văn Tâm
	Nguyễn Thị Trang
	

	11
	Bùi Diệp Khánh 
	04.09.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Bùi Văn Săm
	Hoàng Thị Thanh
	

	12
	Nguyễn Thành Lương 
	11.02.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Nguyễn Văn Dảo
	Hoàng Thị  Lan
	

	13
	Nguyễn Thị Đào Liễu 
	05.04.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Nguyễn Văn Nhân
	Cao Thị Năm
	

	14
	Đỗ Thị Loan 
	08.05.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Đỗ Văn Tiếp
	Hoàng Thị Hậu
	

	15
	Nguyễn Thị Huyền Nhi 
	21.06.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Nguyễn Văn Duyệt
	Đỗ Thị Lường
	

	16
	Nguyễn Thị Diễm Như 
	30.09.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Nguyễn Văn Thiếu
	Phạm Thị Oanh
	

	17
	Nguyễn Văn Ngọc 
	31.08.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Nguyễn Văn Lợi
	Lê Thị Thuỷ
	

	18
	Nguyễn Văn Minh 
	19.02.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Nguyễn Văn Hạnh
	Lê Thị Vượng
	

	19
	Nguyễn Văn Toàn 
	04.09.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Nguyễn Văn Mớ
	Nguyễn Thị Lởm
	

	20
	Cao Anh Tuấn 
	27.02.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Cao Văn Trụ
	Hoàng Thị Mận
	Hộ nghèo

	21
	Nguyễn Quốc Tuấn 
	11.04.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Nguyễn Chánh Tín
	Trần Thị Soan
	

	22
	Nguyễn Văn Tuấn 
	17.03.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Nguyễn Văn Công
	Lê Thị Dương
	

	23
	Hoàng Hải Thảo
	08.09.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Hoàng  Văn Bốn
	Phạm Thị Trang
	

	24
	Nguyễn Thị Thắm 
	19.04.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Nguyễn Văn Ve
	Hoàng Thị Thuôn
	

	25
	Hoàng Quốc Trường 
	01.06.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Hoàng Văn Tục
	Lê Thị Lên
	

	26
	Nguyễn Vũ Duy Quân 
	20.07.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Nguyễn Văn Tẹm 
	Vũ Thị Hương
	

	27
	Cao Thị Mai Uyên 
	11.01.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Cao Văn Hiên
	Nguyên Thị Duyên
	

	28
	Nguyễn Văn Vinh 
	22.12.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Nguyễn Văn Hải
	Lê Thị Lái
	

	29
	Nguyễn Hải Yến 
	30.11.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Nguyễn Văn Mở
	Đỗ Thị Trang
	

	30
	Nguyễn Hoàng Yến 
	29.05.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Nguyễn Văn Toàn
	Đỗ Thị Hảo
	


                                                                                                                                                                 Giáo viên chủ nhiệm

Tổng số: 31 em         Nữ: 15 em                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      Ngô Thị Hoa
PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO TX QUẢNG YÊN

        TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN VỊ
 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1E*
NĂM HỌC: 2015- 2016

	STT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Nơi sinh
	Địa chỉ
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Ghi chú

	1
	Đỗ Mai Anh 
	11.05.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bầu 
	Đỗ Văn Hiên
	Đỗ Thị Ngoan
	

	2
	Đỗ Thị Kim Anh 
	13.08.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Đỗ Minh Vương
	Lê Thị Hằng
	

	3
	Lê Tiến Anh 
	12.04.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bầu 
	Lê Văn Lâm
	Lê Thị Lan
	

	4
	Phạm Tuấn Anh 
	27.09.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bầu 
	Phạm Văn Thắng
	Cao Mai Hương
	

	5
	Đỗ Ngọc Châm 
	24.06.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Quán 
	Đỗ Mạnh Cầm
	Nguyễn Thị Hương
	

	6
	Cao Thuỳ Chi 
	16.10.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Quán 
	Cao Văn Thêm
	Lê Thị Quỳnh
	

	7
	Đỗ Văn Chiến 
	09.11.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Đỗ Văn Trào
	Lê Thị Út
	

	8
	Đỗ Thuỳ Dương 
	19.09.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bầu 
	Đỗ Văn Công
	Nguyễn Thị Tròn
	

	9
	Đỗ Tùng Dương 
	04.10.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bấc
	Đỗ Đoàn Khuê
	Hoàng Thị Hương
	

	10
	Vũ Thuỳ Dương
	23.11.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bầu 
	Vũ Văn Việt
	Nguyễn Thị Phố
	

	11
	Đỗ Đức Đam
	12.01.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bầu 
	Đỗ Văn Hường
	Nguyễn Thị Thắm
	

	12
	Nguyễn Thành Đạt
	23.02.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bầu 
	Nguyễn Văn Dũng
	Nguyễn Thị Doan
	Hộ nghèo

	13
	Trần Thanh Hải
	09.09.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Vi Khê
	Trần Phú Quốc
	Vũ Thị Hường
	

	14
	Đỗ Văn Hoàng 
	01.11.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bầu 
	Đỗ Văn Trọng
	Lê Bá Dựng
	

	15
	Phạm Đức Hùng
	15.09.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bầu 
	Phạm Văn Long
	Nguyễn Thị Lâm
	

	16
	Đỗ Thị Khánh Huyền 
	20.07.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bầu 
	Đỗ Văn Thanh
	Hoàng Thị Vân
	

	17
	Đỗ Tuấn Hưng 
	09.05.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bầu 
	Đỗ Văn Hợp
	Phạm Thị Thu
	

	18
	Vũ Gia Kiên 
	22.04.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bầu 
	Vũ Minh Lưu
	Lý Thị Chương
	

	19
	Cao Thị Lan 
	17.06.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Cao Văn Thành
	Đỗ Thị Lâm
	

	20
	Nguyễn Thị Lương 
	30.11.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bầu
	Nguyễn Văn Việt
	Phạm Thị Hưởng
	Khuyết tật

	21
	Đỗ Gia Minh 
	20.03.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bầu
	Đỗ Văn Hảo 
	Cao Thị Sáu
	

	22
	Đỗ Quốc Nam 
	31.10.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Hàn
	Đỗ Quốc Việt
	Đỗ Thị Thu
	

	23
	Đỗ Thành Nam
	03.06.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bầu 
	Đỗ Văn Dậu
	Nguyễn Thị Mên
	

	24
	Vũ Thảo Ngọc 
	10.07.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bầu
	Vũ Văn Đức
	Nguyễn Thị Huệ
	

	25
	Đỗ Thị Phương Nhi
	11.10.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Quán 
	Đỗ Văn Lai
	Lê Thị Huệ
	

	26
	Phạm Văn Quân 
	20.04.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bầu
	Phạm  Văn Luân
	Hoàng Thị Nhon
	

	27
	Cao Ngọc Sơn
	11.10.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Quán 
	Cao Anh Hải
	Lê Thị Ba
	

	28
	Cao Văn Sơn 
	24.02.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Quán 
	Cao Văn Thanh
	Đỗ Thị Ha
	

	29
	Vũ Văn Thắng 
	28.07.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Nam 
	Vũ  Văn Thương
	Nguyễn Thị Men
	

	30
	Đỗ Thu Thuỳ 
	21.03.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bầu 
	Đỗ Văn Hảnh
	Nguyễn Thị Ốc
	

	31
	Nguyễn Anh Tuấn 
	23.11.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bầu 
	Nguyễn Văn Ngọc
	Nguyễn Hoa Lư
	

	32
	Phạm Hùng Vĩ 
	11.12.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bầu 
	Phạm Văn Vi
	Nguyễn Thị Luyến
	


                                                                                                       Giáo viên chủ nhiệm

Tổng số: 32 em         Nữ: 12 em                                                                                                                 Lê Thị Hoài                                             
PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO TX QUẢNG YÊN

        TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN VỊ
 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1F*
NĂM HỌC: 2015- 2016

	STT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Nơi sinh
	Địa chỉ
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Ghi chú

	1
	Vũ Đức Anh 
	15.06.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Vi Khê
	
	Vũ Thị Huế
	

	3
	Phạn Thị Ngọc Chinh
	07.09.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Vi Khê
	Phan Thanh Chuyển
	Đỗ Thị Mềm
	

	2
	Đỗ Đức Cường 
	31.01.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Vi Khê
	Đỗ Văn Nghiêm
	Nguyễn Thị La
	

	4
	Phạm Lê Hải Đăng 
	06.05.09
	
	 Quảng Yên-QN
	Vi Khê
	
	Phạm Thị Nhàng
	

	5
	Nguyễn Văn Đức 
	12.06.09
	
	 Quảng Yên-QN
	Vi Khê
	Nguyễn Văn Quyền
	Phạm Thị Thơm
	

	6
	Vũ Hoàng Hải 
	30.08.09
	
	 Quảng Yên-QN
	Vi Khê
	Vũ Văn Lênh
	Vi Thị Hà
	

	7
	Nguyễn Phúc Hạnh 
	10.06.09
	
	 Quảng Yên-QN
	Vi Khê
	Nguyễn Văn Hoành
	Phạm Thu Phương
	

	8
	Đỗ Đức Hoàng 
	12.07.09
	
	 Quảng Yên-QN
	Vi Khê
	Đỗ Đức Rồng
	Phạm Thị Yến
	

	9
	Trần Quang Huy
	18.03.09
	
	 Quảng Yên-QN
	Vi Khê
	Trần Văn Trường
	Phạm Thị Hương
	

	11
	Nguyễn Hà Linh 
	12.11.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Vi Khê
	Nguyễn Văn Thoa
	Phạm Thị Nhí
	

	12
	Trần Thuỳ Linh 
	01.07.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Vi Khê
	Trần Quốc Đạt
	Lê Thị Diệu
	

	10
	Nguyễn Thành Lợi 
	21.06.09
	
	 Quảng Yên-QN
	Vi Khê
	Nguyễn Tiến Luật
	Phan Thị Khuyên
	

	13
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	15.10.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Vi Khê
	Nguyễn Văn Thuỳ
	Lê Thị Cà
	

	14
	Vũ Hoài Nam
	06.09.09
	
	 Quảng Yên-QN
	Vi Khê
	Vũ Văn Tâm
	Phạm Thị Lành
	

	16
	Nguyễn Thị Thuỳ Ngân
	21.08.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Vi Khê
	Nguyễn Văn Tiếp
	Phạm Thị Bấy
	

	15
	Nguyễn Thị Tuyết Nhi
	25.07.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Vi Khê
	Nguyễn Văn Thế
	Phạm Thị Là
	

	17
	Nguyễn Thị Mai Phương 
	02.03.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Vi Khê
	Nguyễn Văn Ngọc
	Phạm Thị Hải
	

	18
	Phạm Thị Như Quỳnh 
	01.03.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Vi Khê
	Phạm Văn Bản
	Đặng Thị Quyên
	

	19
	Nguyễn Hoàng Sơn 
	27.02.09
	
	 Quảng Yên-QN
	Vi Khê
	Nguyễn Văn Bình
	Vũ Thị Thuý
	

	20
	Nguyễn Thị Tâm 
	21.11.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Vi Khê
	Nguyễn Văn Nỳ
	Bùi Thị Tảo
	

	23
	Phạm Hữu Chí Thiên 
	13.12.09
	
	 Quảng Yên-QN
	Vi Khê
	Phạm Ban Nha
	Đỗ Thị My
	

	22
	Nguyễn Anh Thư 
	15.10.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Vi Khê
	Nguyễn Văn Thuỳ
	Lê Thị Cà
	

	21
	Phạm Hữu Toán 
	13.11.09
	
	 Quảng Yên-QN
	Vi Khê
	Phạm Hữu Hào
	Phạm Thị Gái
	

	24
	Phạm Thế Trọng 
	14.05.09
	
	 Quảng Yên-QN
	Vi Khê
	Phạm Văn Chuông
	Lê Thị Lùn
	

	25
	Vũ Đan Vi 
	12.10.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Vi Khê
	Vũ Văn Sơn
	Nguyễn Thị Ngành
	


Tổng số: 25 em         Nữ: 11 em
                                                                                                                                                               Giáo viên chủ nhiệm
                                                                                                           Ngô Thị Tuyền
PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO TX QUẢNG YÊN

        TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN VỊ
 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 LIÊN VỊ HỌC TRƯỜNG KHÁC

NĂM HỌC: 2015- 2016
	STT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Hộ Khẩu
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Học trường
	Ghi chú

	1
	Hoàng Khánh Vi
	17/7/2009
	
	Liên Vị
	Hoàng Văn Thanh
	Đỗ Thị Luận
	TH Ngô Quyền
	

	3
	Nguyễn Thị Linh Nhi 
	21/11/2009 
	x
	Liên Vị
	Nguyễn Văn Dũng  
	Vũ Thị Xuyến
	TH Phong Hải
	1A

	2
	Đỗ Thùy Dương
	11/5/2009
	x
	Liên Vị
	Đỗ Văn Nguyên
	Trần Thị Hằng
	TH Liên Hoà
	

	4
	Vũ Hà Gia Linh
	27/11/2009
	
	Liên Vị
	Vũ Văn Mây
	Lê Mai Ngọc
	TH Liên Hoà
	

	5
	Nguyễn Văn Dũng
	02.07.2009
	
	Liên Vị
	
	Nguyễn Thị Hiếm
	TH&THCS Tiền Phong
	

	6
	Nguyễn Duy Khánh
	24.03.2009
	
	Xóm Hàn – Liên Vị
	Nguyễn Văn Bốn
	Nguyễn Thị Thu
	TH&THCS Tiền Phong
	

	7
	Lê Ngọc Lan
	31.10.2009
	x
	Xóm Nam – Liên Vị
	Lê Văn Đoán
	Hoàng Thị Tuyết
	TH&THCS Tiền Phong
	


	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Doanh
	                     Liên Vị, ngày 17 tháng 8 năm 2015
                        NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
                                         Phùng Thị Hoà




PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO TX QUẢNG YÊN

        TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN VỊ
 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1  TUYỂN SINH LẦN 2
NĂM HỌC: 2015- 2016
	STT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Nơi sinh
	Địa chỉ
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Lương 
	30.11.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Bầu
	Nguyễn Văn Việt
	Phạm Thị Hưởng
	Bổ sung hồ sơ

	3
	Cao Ngọc Sơn
	11.10.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Quán 
	Cao Hải Anh
	Lê Thị Ba
	Bổ sung hồ sơ

	2
	Lê Thị Khánh Linh 
	15.11.09
	x
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Hàn 
	Lê  Công  Khái
	Lê Thị Chuyên
	Bổ sung hồ sơ

	4
	Đỗ Văn Đại
	11.01.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Quán
	 Đỗ Văn Việt
	Lê Thị Mai
	MNTP

	5
	Cao Cẩm Phúc
	22.02..09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Quán
	 Cao Văn Bôn
	Vũ Thị Sang
	MNTP

	6
	Lê Quốc Huy
	23.09.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đình
	Lê Văn Thi
	Nguyễn Thị Trang
	MNTP

	7
	Phạm Văn Hưởng
	23.02.09
	 
	 Quảng Yên-QN
	Xóm Đình
	Phạm Văn Thưởng
	Nguyễn Thị Lan
	MNLH

	8
	Lê Ngọc Tâm Uyên
	27.05.09
	x
	 Đồng Nai
	Xóm Đình
	Lê Minh Thuấn
	Nguyễn Thị  Hoài
	MNT.Hoá

	9
	Nguyễn Thị Trang
	19.01.09
	x
	Phú Thọ
	Xóm Hàn
	
	Nguyễn Thị Toàn
	


	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Doanh
	                     Liên Vị, ngày 17 tháng 8 năm 2015
                        NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
                                         Phùng Thị Hoà




PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO TX QUẢNG YÊN

        TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN VỊ
 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 CHUYỂN TRƯỜNG KHÁC
NĂM HỌC: 2015- 2016
	STT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Nơi sinh
	Địa chỉ
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thịnh Hào
	07.04.2009
	
	Liên Hoà
	Liên Hoà
	Nguyễn Văn Khích
	Lê Thị Luyến
	TH Liên Hoà

	3
	Vũ Thị Thanh
	24.10.2009
	
	Hà An
	Hà An
	Vũ Đắc Tâm
	Phạm Thị Út
	TH Hà An

	2
	Nguyễn Lan Hương 
	24.03.09
	x
	Uông Bí -QN
	Uông Bí 
	Nguyễn Xuân Nguyện
	Nguyễn Thị Năm
	TH Yên Thanh


	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Doanh
	                     Liên Vị, ngày 17 tháng 8 năm 2015
                        NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
                                         Phùng Thị Hoà




PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO TX QUẢNG YÊN

        TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN VỊ
 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 LIÊN VỊ HỌC TRƯỜNG KHÁC

NĂM HỌC: 2015- 2016
	STT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Hộ Khẩu
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Học trường
	Ghi chú

	1
	Hoàng Khánh Vi
	17/7/2009
	
	Liên Vị
	Hoàng Văn Thanh
	Đỗ Thị Luận
	TH Ngô Quyền
	

	3
	Nguyễn Thị Linh Nhi 
	21/11/2009 
	x
	Liên Vị
	Nguyễn Văn Dũng  
	Vũ Thị Xuyến
	TH Phong Hải
	

	2
	Đỗ Thùy Dương
	11/5/2009
	x
	Liên Vị
	Đỗ Văn Nguyên
	Trần Thị Hằng
	TH Liên Hoà
	

	4
	Vũ Hà Gia Linh
	27/11/2009
	
	Liên Vị
	Vũ Văn Mây
	Lê Mai Ngọc
	TH Liên Hoà
	

	5
	Nguyễn Văn Dũng
	02.07.2009
	
	Khu chùa Rui
	
	Nguyễn Thị Hiếm
	TH&THCS Tiền Phong
	

	6
	Nguyễn Duy Khánh
	24.03.2009
	
	Xóm Hàn 

( hộ ông Phóng)
	Nguyễn Văn Bốn
	Nguyễn Thị Thu
	TH&THCS Tiền Phong
	

	7
	Lê Ngọc Lan
	31.10.2009
	
	Xóm Nam 

(hộ ông Điện bà Bảo)
	Lê Văn Đoán
	Hoàng Thị Tuyết
	TH&THCS Tiền Phong
	


	NGƯỜI LẬP BẢNG

Phùng Thị Hoà
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Doanh


